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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:              /BC-BTTTT
	Hà Nội, ngày    tháng     năm         


 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện như sau:
I. Thống kê các thủ tục hành chính trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện quy định các chính sách có liên quan đến cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Trong toàn bộ dự thảo Luật, quy định hai TTHC như sau:
- TTHC liên quan đến cấp lại giấy phép sử dụng băng tần sau khi giấy phép sử dụng băng tần đã cấp hết hạn sử dụng;

- TTHC liên quan đến cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

II. Sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các quy định về TTHC trong dự thảo Luật
1. Thủ tục hành chính về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần
1.1. Sự cần thiết của TTHC

Việc bổ sung quy định về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần theo phương thức cấp trực tiếp mà không thu hồi để đấu giá hoặc thi tuyển lại sẽ khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, đồng thời vẫn đảm bảo các mục tiêu quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong giai đoạn 15 năm tiếp theo của giấy phép.
TTHC về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, là một trong các TTHC về cấp giấy phép sử dụng tần số theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, bảo đảm minh bạch trong công tác cấp phép.

1.2. Tính hợp lý của TTHC
Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

1.3. Tính hợp pháp của TTHC

TTHC về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần không bị chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc giao cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về thủ tục hành chính, tương đồng với các quy định của TTHC về cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành khi giao Bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên cơ sở đối tượng, điều kiện, quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được cấp phép đã được quy định tại Luật.

1.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của TTHC

Văn bản hướng dẫn Luật sẽ quy định chi tiết trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, chi phí… trong nội dung của TTHC. 
Tuy nhiên, số lượng giấy phép được cấp lại là sẽ không nhiều và không đồng đều trong các năm do giấy phép sử dụng băng tần được cấp với thời hạn 15 năm với số lượng giấy phép băng tần đã cấp không nhiều. 
Bộ TTTT đã thống kê và dự kiến trong năm 2023-2024 sẽ chỉ có nhiều nhất là 13 bộ hồ sơ xin cấp lại
 đến từ các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng di động như Viettel, VNPT, Mobifone, Gtel, Vietnamobile. Sau đó 15 năm mới có tiếp hồ sơ đề nghị cấp lại (do giấy phép sử dụng băng tần có thời hạn 15 năm).
Khi thực hiện TTHC về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, các doanh nghiệp sẽ phải chịu các chi phí cụ thể như sau: 

· Chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả (1);

· Nộp lệ phí cấp giấy phép, phí sử dụng tần số VTĐ. Trong đó phí sử dụng tần số VTĐ là khoản thu mà doanh nghiệp vẫn nộp hàng năm cho giấy phép đã được cấp.
Trong đó: 
· Chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả của tất cả các doanh nghiệp là gần 12 triệu VNĐ;

· Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số tương ứng là 140 triệu VNĐ và 574,6 tỷ VNĐ (tính theo mức thu tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số vô tuyến điện).
Như vậy, tổng chi phí thực hiện TTHC về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần của tất cả các doanh nghiệp trong một năm là khoảng 574,75 tỷ VNĐ.
2. Thủ tục hành chính về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy hoạch kỹ thuật tương ứng
2.1. Sự cần thiết của TTHC

Việc bổ sung quy định về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sẽ vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý các thiết bị VTĐ để không gây nhiễu có hại đồng thời vẫn giải quyết được những trường hợp đặc biệt, phát sinh từ thực tiễn trong việc thử nghiệm, nghiên cứu, sản xuất, sử dụng thiết bị VTĐ không phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn trong thời gian ngắn. 
TTHC về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy hoạch kỹ thuật tương ứng là một trong các TTHC về cấp giấy phép sử dụng tần số theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, bảo đảm minh bạch trong công tác cấp phép.

2.2. Tính hợp lý của TTHC
Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

2.3. Tính hợp pháp của TTHC

TTHC về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy hoạch kỹ thuật tương ứng không bị chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc giao cho Bộ trưởng Bộ TTTT quy định cụ thể về thủ tục hành chính, tương đồng với các quy định của TTHC về cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành khi giao Bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên cơ sở đối tượng, điều kiện, quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được cấp phép đã được quy định tại Luật.

2.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của TTHC

Văn bản hướng dẫn Luật sẽ quy định chi tiết trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai, thời hạn giải quyết, lệ phí, chi phí… trong nội dung của TTHC. 
Với đặc điểm của loại hình cấp phép này là cấp phép cho mục đích sử dụng ngắn ngày, mục đích thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, công nghệ, cấp phép cho sản xuất để xuất khẩu thiết bị nên Bộ TTTT dự kiến số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép không nhiều, khoảng 3-5 bộ hồ sơ/ năm. 

Khi thực hiện TTHC này, các tổ chức, cá nhân sẽ phải chịu các chi phí cụ thể như sau: 

· Chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả (1);

· Chi phí đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước xem doanh nghiệp có đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy phép (2);
· Nộp lệ phí cấp giấy phép, phí sử dụng tần số (3).

Bộ đã tính toán và dự kiến chi phí thực hiện TTHC này trong một năm  của tất cả các tổ chức, cá nhân phải nộp là 600 nghìn VNĐ.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Trân trọng./.

	Nơi nhận:
· Như trên;

· Văn phòng Chính phủ (để p/h);

· Bộ trưởng;

· Thứ trưởng Phạm Đức Long;

· Vụ Pháp chế (để p/h);

· Lưu: VT, Cục TSVTĐ.08.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Phạm Đức Long


� Dự kiến trong năm 2023-2024: băng tần 900MHz có 01 giấy phép hết hạn, băng tần 1800 MHz có 01 giấy phép hết hạn; băng tần 900/1800/2100MHz có 11 giấy phép hết hạn của các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone, Vietnamobile). 





